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THÔNG TIN CƠ CẤU ETF 

Danh mục cơ cấu ETF kỳ 
Q2/2026 
Lịch áp dụng: 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới 
của các chỉ số VNDiamond trong kỳ xem xét bán niên vào Q2/2026, cũng như tỷ trọng mới 
của rổ chỉ số VN30 và VNFinlead. Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến 
hành cơ cấu danh chủ yếu tập trung vào ngày 29/04 trước khi có hiệu lực chính thức vào 
ngày 04/05/2026. 

Sự biến động mạnh chủ yếu ở chỉ số VNDiamond  

Như đã đề cập trong báo cáo dự phóng trước đó, KDH đã chính thức bị thêm vào danh 
sách chờ loại khỏi rổ chỉ số VNDiamond do không đáp ứng đủ yêu cầu duy trì tối thiểu tỷ 
lệ FOL. Việc bị đưa vào danh sách chờ loại đồng nghĩa với việc tỷ trọng đóng góp của KDH 
sẽ bị giảm 50% so với trước đó – tương đương giảm về mức đóng góp khiêm tốn 0.8% với 
tương ứng quỹ FUEVFVND thanh lý gần 4 triệu cổ phiếu KDH.  

Trong khi ở chiều ngược lại, FPT trở thanh cổ phiếu được tăng mạnh tỷ trọng trở lại do 
điều chỉnh “kỷ thuật” trong việc tính toán tỷ trọng vốn hóa khi mà tỷ trọng giới hạn hệ số 
đóng góp vốn hóa của FPT được điều chỉnh tăng lên mức 80.5% (+42.7%). 

Nhóm quỹ VN30 và VNFinlead điều chỉnh cân bằng nhẹ 

Ở nhóm cổ phiếu VN30, chúng tôi nhận thấy sự điều chỉnh giảm tỷ trọng chủ yếu tập trung 
vào nhóm các cổ phiếu ngân hàng trong bối cảnh nhóm này bị điều chỉnh giảm nhẹ tỷ 
trọng vốn hóa tối đa nhờ vào hiệu suất tương đối ổn định kể từ thời đầu năm. Ở chiều 
ngược lại, diễn biến tương tự tiếp tục xảy ra với FPT khi đây được xem là cổ phiếu tiếp tục 
được mua ròng mạnh trở lại trong rổ chỉ số VN30 nhờ vào việc nới lỏng tiêu chí giới hạn 
trọng số vốn hóa. 

Tổng hợp khối lượng giao dịch trong kỳ cơ cấu Q2/2026 

 
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, Mirae Asset Vietnam Research 
Dữ liệu chốt ngày 24/04/2026 
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Tổng hợp  

Tổng hợp giao dịch của các quỹ ETF 

Bảng 1. Tổng hợp khối lượng giao dịch  

STT Mã 
Mua/bán dự kiến 

ETF VN30 ETF VNDiamond 
ETF  

VNFin Lead Tổng khối lượng  

1 FPT 1,532,000  5,668,700  0  7,200,700  
2 SHB 944,500  0  378,300  1,322,800  
3 OCB 0  1,056,800  -7,100  1,049,700  
4 MBB -128,600  994,000  48,500  913,900  
5 VIX 0  0  743,000  743,000  
6 HPG 644,200  0  0  644,200  
7 ACB -365,700  977,200  -33,300  578,200  
8 TCB -84,500  790,100  -137,400  568,200  
9 BID 491,300  0  42,400  533,700  
10 MSN 212,200  0  0  212,200  
11 VNM 205,400  0  0  205,400  
12 VRE 158,200  0  0  158,200  
13 CTG 135,600  -6,900  16,000  144,700  
14 HDB -292,600  424,100  8,300  139,800  
15 VJC 58,700  0  0  58,700  
16 STB -20,700  0  77,100  56,400  
17 SAB 55,500  0  0  55,500  
18 GVR 27,200  0  0  27,200  
19 PLX -2,000  0  0  -2,000  
20 VCI 0  0  -8,600  -8,600  
21 CTD 0  -9,300  0  -9,300  
22 GAS -10,700  0  0  -10,700  
23 VCB -87,000  0  71,800  -15,200  
24 HCM 0  0  -16,000  -16,000  
25 GMD 0  -16,200  0  -16,200  
26 NAB 0  0  -17,700  -17,700  
27 SSI -6,300  0  -14,600  -20,900  
28 EIB 0  0  -30,600  -30,600  
29 VND 0  0  -46,300  -46,300  
30 VPL -51,000  0  0  -51,000  
31 SSB -76,900  0  -23,400  -100,300  
32 BMP 0  -102,700  0  -102,700  
33 TPB -44,900  -30,500  -51,400  -126,800  
34 DGC -157,000  0  0  -157,000  
35 LPB -128,900  0  -42,500  -171,400  
36 VIB -101,300  0  -71,600  -172,900  
37 VHM -286,500  0  0  -286,500  
38 MSB 0  -331,000  -85,700  -416,700  
39 VIC -451,100  0  0  -451,100  
40 NLG 0  -485,700  0  -485,700  
41 REE 0  -773,300  0  -773,300  
42 PNJ 0  -1,488,100  0  -1,488,100  
43 MWG 177,500  -1,878,900  0  -1,701,400  
44 KDH 0  -3,971,100  0  -3,971,100  
45 VPB -1,510,000  -2,521,500  -105,800  -4,137,300  

 

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, Mirae Asset Vietnam Research 
Dữ liệu chốt ngày 24/04/2026 

*Chúng tôi lưu ý rằng khối lượng giao dịch ước tính sẽ có sự chênh lệch nhất định so với giá trị thực tế 
do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố biến động như giá thị trường và số lượng đơn vị CCQ tại thời điểm cơ cấu. 
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Hình 1. Hiệu suất của các chỉ số đại diện (YTD) Hình 2. Biến động số lượng đơn vị CCQ lưu hành (YTD) 

  
Nguồn: Bloomberg, Mirae Asset Vietnam Research 
(*tính từ 01/01/2026) 

Nguồn: FiinX, Mirae Asset Vietnam Research 
(*tính từ 01/01/2026) 

 
Hình 3. . Biến động số lượng đơn vị CCQ lưu hành VN30 (YTD) Hình 4. GTGD ròng của NĐTNN (YTD) 

  
Nguồn: FiinX, Mirae Asset Vietnam Research 
(*tính từ 01/01/2026) 

Nguồn: FiinX, Mirae Asset Vietnam Research 
(*tính từ 01/01/2026) 

  

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%
VNIndex VN30 VNDiamond VNFinLead

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%
ETF VN30 FUEVFVND FUESSVFL

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%
E1VFVN30 FUEMAV30 FUEKIV30 FUESSV30

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0
ETF VN30 FUEVFVND FUESSVFL



Thông tin cơ cấu ETF 

Mirae Asset Securities Research   4 

28 Tháng 04, 2026 

FPT là tâm điểm gia tăng tỷ trọng cân bằng cho nhóm ngân hàng 

Bảng 2. Dự báo số lượng cp cơ cấu của quỹ theo chỉ số VN30 

STT Mã 
Thay đổi trọng số tính toán Mua/bán dự kiến 

Free-float Vốn hóa E1VFVN30 FUEMAV30 FUEKIV30 FUESSV30 Tổng 

1 FPT 0.0% 11.7% 937,000  134,700  420,300  40,000  1,532,000  
2 SHB 0.0% -1.8% 562,300  92,200  265,000  25,000  944,500  
3 HPG 0.0% 0.0% 311,500  79,600  232,500  20,600  644,200  
4 BID 2.0% -1.8% 311,900  43,400  124,100  11,900  491,300  
5 MSN 0.0% 0.0% 142,600  15,200  49,500  4,900  212,200  
6 VNM 0.0% 0.0% 138,400  16,800  46,000  4,200  205,400  
7 MWG 0.0% 0.0% 89,800  21,600  60,600  5,500  177,500  
8 VRE 0.0% 0.0% 85,000  18,400  50,300  4,500  158,200  
9 CTG 0.0% -1.8% -38,900  191,000  -15,000  -1,500  135,600  
10 VJC 0.0% 0.0% 35,600  6,900  14,900  1,300  58,700  
11 SAB 0.0% 0.0% 36,500  7,600  10,100  1,300  55,500  
12 GVR 0.0% 0.0% 14,200  3,300  8,800  900  27,200  
13 PLX 0.0% 0.0% -19,300  6,800  9,500  1,000  -2,000  
14 SSI 0.0% -1.8% 22,900  -4,100  -22,600  -2,500  -6,300  
15 GAS 0.0% 0.0% -20,800  1,600  7,500  1,000  -10,700  
16 STB 0.0% -1.8% 9,000  -5,900  -21,600  -2,200  -20,700  
17 TPB 0.0% -1.8% -31,400  2,100  -13,100  -2,500  -44,900  
18 VPL 0.0% -3.9% -30,500  -4,900  -14,800  -800  -51,000  
19 SSB 0.0% -1.8% -64,000  300  -11,000  -2,200  -76,900  
20 TCB 0.0% -1.8% -13,200  -15,200  -50,400  -5,700  -84,500  
21 VCB 0.0% -1.8% -70,900  -3,100  -11,900  -1,100  -87,000  
22 VIB 0.0% -1.8% -80,200  7,900  -26,400  -2,600  -101,300  
23 MBB 0.0% -1.8% -57,600  -13,300  -52,100  -5,600  -128,600  
24 LPB 0.0% -1.8% -81,100  -7,500  -36,700  -3,600  -128,900  
25 DGC 0.0% 0.0% 13,400  -185,300  13,600  1,300  -157,000  
26 VHM 0.0% -3.9% -182,900  -22,700  -74,400  -6,500  -286,500  
27 HDB 0.0% -1.8% -220,600  -14,800  -51,900  -5,300  -292,600  
28 ACB 0.0% -1.8% -288,700  -14,200  -56,500  -6,300  -365,700  
29 VIC 0.0% -3.3% -256,700  -42,700  -138,800  -12,900  -451,100  
30 VPB -5.0% -1.8% -925,600  -128,000  -416,100  -40,300  -1,510,000  

 

Nguồn: Bloomberg, FiinX, Mirae Asset Vietnam Research 
Dữ liệu chốt ngày 24/04/2026  
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VNFinLead có sự điều chỉnh cân bằng nhẹ 

Bảng 3. Dự báo số lượng cp cơ cấu của quỹ theo chỉ số VNFinlead 

STT Mã 
Thay đổi trọng số tính toán Mua/bán dự kiến 

Free-float Thanh khoản Vốn hóa FUESSVFL 

1 VIX 0.0% 0.3% 0.0% 743,000  
2 SHB 0.0% 0.3% 0.0% 378,300  
3 STB 0.0% 0.6% 0.0% 77,100  
4 VCB 0.0% 1.0% 0.0% 71,800  
5 MBB 0.0% 0.2% 0.0% 48,500  
6 BID 2.0% 0.6% 0.0% 42,400  
7 CTG 0.0% 0.2% 0.0% 16,000  
8 HDB 0.0% 0.1% 0.0% 8,300  
9 OCB 0.0% -0.1% 0.0% -7,100  
10 VCI 0.0% -0.1% 0.0% -8,600  
11 SSI 0.0% 0.0% 0.0% -14,600  
12 HCM 0.0% -0.3% 0.0% -16,000  
13 NAB 0.0% -0.2% 0.0% -17,700  
14 SSB 0.0% -0.2% 0.0% -23,400  
15 EIB 0.0% -0.2% 0.0% -30,600  
16 ACB 0.0% 0.0% 0.0% -33,300  
17 LPB 0.0% -0.2% 0.0% -42,500  
18 VND 0.0% -0.5% 0.0% -46,300  
19 TPB 0.0% -0.4% 0.0% -51,400  
20 VIB 0.0% -0.4% 0.0% -71,600  
21 MSB -5.0% -0.3% 0.0% -85,700  
22 VPB -5.0% 0.0% 6.0% -105,800  
23 TCB 0.0% -0.4% 11.2% -137,400  

 

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, Mirae Asset Vietnam Research 
Dữ liệu chốt ngày 24/04/2026 

 

VNDiamond vẫn giữ nguyên số lượng cổ phiếu thành phần 

Bảng 4. Dự báo số lượng cp cơ cấu của quỹ theo chỉ số VNDiamond 

STT Mã 
Thay đổi trọng số tính toán Mua/bán dự kiến 

Free-float (%) FOL 
Thanh 
khoản 

Vốn 
hóa 

Trạng 
thái FUEVFVND 

1 FPT 0.0% -25.0% 0.0% 42.4% 0.0% 5,668,700  
2 OCB 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1,056,800  
3 MBB 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 994,000  
4 ACB 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 977,200  
5 TCB 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 790,100  
6 HDB 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 424,100  
7 CTG 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% -6,900  
8 CTD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9,300  
9 GMD 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -16,200  
10 TPB 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% -30,500  
11 BMP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -102,700  
12 MSB -5.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% -331,000  
13 NLG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -485,700  
14 REE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -773,300  
15 PNJ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1,488,100  
16 MWG 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% -1,878,900  
17 VPB -5.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% -2,521,500  
18 KDH 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -50.0% -3,971,100  

 

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, Mirae Asset Vietnam Research 
Dữ liệu chốt ngày 24/04/2026 
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Khuyến cáo 
Kế từ ngày phát hành, Chứng Khoán Mirae Asset và các chi nhánh không có bất kỳ lợi ích đặc biệt liên quan đến doanh nghiệp chủ thể và không sở hữu trên 1% số 
lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp chủ thể. 
 
Xác nhận của chuyên viên phân tích 
Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo này xác nhận rằng (i) những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan 
điểm cá nhân các tổ chức phát hành và chứng khoán trong báo cáo và (ii) không có phần thù lao nào của chuyên viên phân tích đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp 
hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Tương tự như các nhân viên trong công ty, Chuyên viên phân tích 
nhận được thù lao dựa trên doanh thu và lợi nhuận tổng thể của Chứng Khoán Mirae Asset, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như 
bộ phận Môi giới tổ chức, Ngân hàng đầu tư hoặc Tư vấn doanh nghiệp. Tại thời điểm phát hành báo cáo, Chuyên viên phân tích không biết về bất kỳ xung 
đột lợi ích thực tế, trọng yếu nào của Chuyên viên phân tích hoặc Chứng Khoán Mirae Asset. 
 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 
Báo cáo này được công bố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), công ty chứng khoán được phép thực hiện môi giới chứng khoán 
tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thông tin và ý kiến trong báo cáo này đã được tổng 
hợp một cách thiện chí và từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng những thông tin đó chưa được xác minh một cách độc lập và MAS không cam đoan, 
đại diện hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính công bằng, chính xác, đầy đủ hoặc tính đúng đắn của thông tin và ý kiến trong báo cáo này hoặc của bất 
kỳ bản dịch nào từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong trường hợp bản dịch tiếng Anh của báo cáo được chuẩn bị bằng tiếng Việt, bản gốc của báo cáo bằng 
tiếng Việt có thể đã được cung cấp cho nhà đầu tư trước khi thực hiện báo cáo này. 
Đối tượng dự kiến của báo cáo này là các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về môi trường kinh doanh địa phương, các thông lệ chung, 
luật và nguyên tắc kế toán  và không  có đối tượng nào nhận hoặc sử dụng báo cáo này vi phạm bất kỳ luật và quy định nào hoặc quy định của MAS và các 
bên liên kết, chi nhánh  đối với các yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào sẽ nhận được hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ đây. 
Báo cáo này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, không phải và sẽ không được hiểu là một lời đề nghị hoặc một lời mời chào để thực hiện bất cứ giao 
dịch  chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác. Báo cáo này không phải là lời khuyên đầu tư cho bất kỳ đối tượng nào và đối tượng đó sẽ không được 
coi là khách hàng của MAS khi nhận được báo cáo này. Báo cáo này không tính đến các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của các 
khách hàng cá nhân. Không được dựa vào báo cáo này để thực hiện quyết định độc lập. Thông tin và ý kiến có trong báo cáo này có giá trị kể từ ngày công 
bố và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá và giá trị của các khoản đầu tư được đề cập trong báo cáo này và thu nhập từ các khoản đầu tư đó 
có thể giảm giá hoặc tăng giá, và các nhà đầu tư có thể phải chịu thua lỗ cho các khoản đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là hướng dẫn cho hiệu 
suất trong tương lai. Lợi nhuận trong tương lai không được đảm bảo và có thể xảy ra mất vốn ban đầu. MAS, các chi nhánh và giám đốc, cán bộ nhân viên 
và đại diện của họ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này. 
MAS có thể đã đưa ra các báo cáo khác không nhất quán và đưa ra kết luận khác với các ý kiến được trình bày trong báo cáo này. Các báo cáo có thể phản 
ánh các giả định, quan điểm và phương pháp phân tích khác nhau của các nhà phân tích. MAS có thể đưa ra các quyết định đầu tư không phù hợp với các ý 
kiến và quan điểm được trình bày trong báo cáo nghiên cứu này. MAS, các chi nhánh  và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại diện có thể mua hoặc bán  bất 
kỳ chứng khoán  vào bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện mua hoặc bán, hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào như vậy hoặc các công cụ tài 
chính khác tùy từng thời điểm trên thị trường  hoặc theo cách khác, trong từng trường hợp, với tư cách là bên tự doanh hoặc môi giới. MAS và các chi nhánh 
có thể đã có, hoặc có thể  tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với các công ty để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường hoặc các 
dịch vụ tài chính khác được cho phép theo luật và quy định hiện hành. 
Không một phần nào của báo cáo này có thể được sao chép hoặc soạn thảo lại theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc được phân phối lại hoặc xuất 
bản, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MAS. 
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